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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Ứng dụng viễn thám trong Địa chất + TH (Application of remote sensing in geology)   
Mã học phần: 7040132       

Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5), thời gian học: 16 tuần
Số tiết học phần: 
          Lý thuyết: 30
Bài tập: 0
Thực hành:
15
          Thực tập: 0
Đồ án: 0
Tự học:  75
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. GS.TS. Trần Thanh Hải 
0401-03
2. PGS.TS. Ngô Xuân Thành  
0401-05
3. TS. Nguyễn Trường Tài                                             0401-25

4. TS. Bùi Vinh Hậu                                                       0401-26

2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất 
2.3.  Khoa: KH & KT Địa chất

3. Điều kiện học học phần 
3.1. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên cần hoàn thành các môn cơ bản: Địa chất đại cương + TH (7040108), Địa mạo đại cương và trầm tích Đệ Tứ (7040116).
3.2 . Môn học học trước:

Sinh viên đó hoàn thành các môn cơ bản: Địa chất đại cương + TH (7040108), Thạch học magma + biến chất (7040307), Thạch học Trầm tích (7040308), Địa mạo đại cương và trầm tích Đệ Tứ (7040116).
4. Mục tiêu của học phần:

Cung cấp cho người học các thông tin cơ bản nhất về khái niệm ảnh viễn thám, các loại ảnh viễn thám, các phương pháp thu nhận ảnh; nắm được các yếu tố của ảnh  để phân tích và nhận dạng các thể địa chất ảnh; biết nguyên lý phân tích ảnh và thực hành phân tích một số ảnh vũ trụ và ảnh hàng không phục vụ việc nghiên cứu địa chất khu vực, tìm kiếm khoáng sản, nước dưới đất và nghiên cứu địa chất môi trường. 

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Các đặc điểm của ảnh viễn thám, phương pháp chụp và quét ảnh viễn thám từ vệ tinh và máy bay;  

4.1.2. Phân loại ảnh viễn thám và công dụng của các loại ảnh trong nghiên cứu 

4.1.3. Thành lập bản đồ địa mạo và trầm tích Đệ tứ trên cơ sở giải đoán ảnh viễn thám
4.1.4. Phương pháp thành lập các bản đồ địa chất và kiến tạo trên cơ sở ứng dụng phương pháp viễn thám.
4.1.5. Ứng dụng Phương pháp viễn thám trong nghiên cứu tìm kiếm và thăm dò khoáng sản rắn, lỏng, khí, tai biến địa chất, tìm kiếm các nguồn nước và giải quyết các nhiệm vụ địa chất công trình và địa chất môi trường khác nhau
4.2.  Kỹ năng 
4.2.1. Nắm được các dấu hiệu giải đoán ảnh viễn thám    

4.2.2. Biết các bước giải đoán ảnh máy bay và vệ tinh để nghiên cứu địa chất ở vùng lộ và vùng phủ
4.2.3. Biết nghiên cứu và mô tả các dạng địa hình khác nhau trên ảnh và biết thành lập bản đồ địa mạo dựa vào kết quả giải đoán ảnh viễn thám
4.2.4. Nhận biết được các dạng lineament và cấu trúc vòng, bước đầu giải đoán được thành phần thạch học để vẽ các gianh giới địa chất, từ đó thành lập bản đồ địa chất và kiến tạo  

4.2.5. Có khả năng ứng dụng phương pháp giải đoán ảnh viễn thám trong tìm kiếm khoáng sản, tìm kiếm các nguồn nước và giải quyết các nhiệm vụ địa chất công trình và địa chất môi trường 

5. Tóm tắt nội dung học phần

Phần đầu của môn học giới thiệu khái niệm viễn thám, các phương pháp chụp thu nhận hình ảnh từ vệ tinh và máy bay, các tính chất của ảnh viễn thám, các loại ảnh viễn thám. Phần 2 giới thiệu các phương pháp và dấu hiệu giải đoán ảnh viễn thám và ứng dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu địa chất khu vực và tìm kiếm khoáng sản có ích, tìm nước ngầm, nghiên cứu địa chất môi trường và các tai biến địa chất. Các bài tập thực hành sẽ giúp sinh viên làm quen với các thiết bị phân tích ảnh, nhận dạng một số dấu hiệu địa chất ảnh và xây dựng các sơ đồ giải đoán ảnh vũ trụ và hàng không.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương I. 
	 Mở đầu
	2
	

	I.1.
	Khái niệm về viễn thám
	
	4.1.1

Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của viễn thám trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân



	I.2.
	Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của viễn thám
	
	

	I.3
	Ý nghiã thực tiễn của viễn thám và mối liên quan với các ngành khoa học khác
	
	

	Chương II. 
	Cơ sở vật lý của viễn thám
	6
	4.1.1

Biết các phổ điện từ được dùng trong thu, chụp ảnh viễn thám



	II.1.
	Năng lượng điện từ.
	3
	

	II.2.
	Các kiểu trao đổi năng lượng điện từ . 
	
	

	II.3
	Phổ điện từ dùng trong viễn thám.
	
	

	II.4.
	Mối tương tác giữa bức xạ điện từ với các đối tượng trên bề mặt Trái Đất


	3
	4.1.1

	II.5.
	Ảnh hưởng của khí quyển đối với viễn thám
	
	

	Chương III
	 Phương pháp chụp ảnh từ máy bay
	2
	

	III.1.
	Sơ lược về phương pháp bay chụp ảnh
	2
	4.1.2

Hiểu được về phương pháp chụp ảnh từ máy bay, biết được về đôi ảnh lập thể và độ phủ của ảnh.

	III.2.
	Các loại phim dùng trong viễn thám, kích thước ảnh và tỷ lệ ảnh chụp từ  máy bay
	
	

	III.3.
	Độ phủ dọc, độ phủ ngang của ảnh

Khái niệm đôi ảnh lập thể
	
	

	Chương IV
	Các thiết bị thu nhận thông tin trong viễn thám
	4
	

	IV.1
	Các thiết bị tạo ảnh viễn thám từ vệ tinh

- Thiết bị chụp ảnh (Camera có phim)

- Thiết bị quét (Sensor, vidicon, RBV)

- Thiết bị chụp, quét đa phổ (MSS,TM, ETM )
	2
	4.1.2

Có khái niệm về các loại máy chụp ảnh và máy quét ảnh viễn thám

	IV.2.
	 Các vệ tinh viễn thám

- Vệ tinh quan sát có người điều khiển (VOSTOK, APOLLO, XOIUZ)- Vệ tinh quan sát tự động ( Landsat, Spot, Envisat, MOS, ASTER, IKONos, QUICKbird, GeoEye)

	2
	4.1.2

Làm quen với các loại vệ tinh viễn thám của Mỹ , Pháp, Nga, Nhật bản…

	Chương V
	Những đặc điểm  của ảnh và tư  liệu viễn thám

	6
	

	V.1. 
	Một số khái niệm dùng trong chụp ảnh viễn thám

- Ảnh chuẩn

- Điểm chuẩn

- Tâm phối cảnh

- Điểm Nadir

- Datum 

- Độ cao tuyến bay

- Độ nghiêng

- Sự dịch chuyển hình ảnh

- Hiện tượng phóng đại thẳng đứng

- Hiện tượng nghiêng và chếch ảnh

- Hiện tượng dạt và lệch ảnh

	2
	4.1.2

Giới thiệu các khái niệm thường dùng trong chụp và sử dụng ảnh viễn thám

	V.2.
	Một số tính chất của ảnh viễn thám 

- Méo hình học


- Độ chói sáng và độ xám

- Độ tương phản

- Độ phân giải không gian và lực phân giải

- Tính tách biệt

- Tính nhận biết

- Tính tín hiệu

- Hoa văn ảnh
	2
	4.1.2

Hiểu được một số tính chất của ảnh viễn thám để dễ ràng sử dụng trong công việc sau này

	V.3.
	 Các loại ảnh viễn thám

- Phân loại theo tỷ lệ

- Phân loại theo thiết bị thu chụp
	2
	4.1.2

Biết về các loại ảnh viễn thám hiện đang được dùng trên thế giới và ở Việt Nam

	Chương VI
	Khái niệm về ảnh Rađa
	2
	

	VI.1.
	Khái niệm về phương pháp chụp ảnh Rada
	2
	

	VI.2.
	Đặc điểm của ảnh Rada
	
	

	VI.3
	Công dụng của ảnh Rada
	
	

	Chương VII
	 Giải đoán ảnh viễn thám
	8
	

	VII.1.
	Khái niệm về giải đoán ảnh
	1
	

	VII.2.
	Các giai đoạn giải đoán ảnh
	
	

	VII.3.
	Các dấu hiệu giải đoán ảnh
	1
	

	VII.4.
	Giải đoán địa chất trên ảnh máy bay ở vùng lộ và vùng phủ

- Giải đoán thành phần thạch học

- Nhận biết các lineament, đứt gãy, nếp uốn 

- Xác định thế nằm của đá
	1
	4.1.4

	VII.5.
	Giải đoán địa mạo và tân kiến tạo trên ảnh máy bay

- Hình thái, nguồn gốc, tuổi địa hình

- Các vùng nâng, hạ tân kiến tạo

- Các đứt gãy tân kiến tạo
	1
	4.1.3

	VII.6.
	Giải đoán trầm tích Đệ Tứ trên ảnh máy bay 

-  Nguồn gốc trầm tích Đệ Tứ

- Thành phần thạch học trầm tích Đệ Tứ

- Tuổi và chiều dày trầm tích Đệ Tứ

	1
	4.1.3

	VII.7
	Giải đoán địa chất trên ảnh vệ tinh

- Ranh giới địa chất và thành phần thạch học

- Thành lập bản đồ lineament và cấu trúc vòng
	
	4.1.4

	VII.8. 
	Giải đoán địa mạo trên ảnh vệ tinh

- Hình thái và nguồn gốc địa hình

- Phân vùng địa mạo trên ảnh vệ tinh
	1
	4.1.3

	VII.9.
	Giải đoán địa chất phục vụ mục đích tìm kiếm và thăm dò khoáng sản

- Các tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn nhận được trên ảnh viễn thám:

 Tiền đề địa tầng, tiền đề kiến tạo, tiền đề địa mạo, tiền đề thực vật

- Các tiền đề tìm kiếm dầu và khí trên ảnh viễn thám
	1
	4.1.5

	VII.10.
	Giải đoán địa chất phục vụ các mục đích thuỷ văn và công trình

- Dấu hiệu nhận biết các tầng chứa nước và đánh giá tiềm năng chứa nước

- Nghiên cứu địa chất công trình phục vụ mục đích xây dựng đập, hồ chứa nước trên ảnh viễn thám

- Nhận biết các vùng trượt lở trên ảnh
	1
	4.1.5

	VII.11. 
	Giải đoán ảnh viễn thám trong phòng chống tai biến địa chất 

- Nứt đất hiện đại

- Dự báo và phòng ngừa động đất 

- Trượt lở đất 

- Dự báo và phòng chống lũ quét

- Xói lở bờ sông, bờ biển
	1
	4.1.4

	VII.12. 
	Giải đoán ảnh viễn thám trong nghiên cứu địa chất môi trường

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- Đánh giá khả năng nhiễm bẩn nguồn nước mặt và nước ngầm

- Nghiên cứu sự biến đổi thảm thực vật và môi trường sinh thái

- Nghiên cứu hiện tượng ngập lụt

- Phòng chống xói mòn đất
	
	4.1.5

	
	
	
	

	6.2. Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương I
	Mở đầu
	3
	

	Bài 1
	Xem và làm quen với các loại ảnh viễn thám tại lớp: Các loại ảnh vệ tinh, ảnh máy bay
	3
	            4.2.1

Làm quen với các loại ảnh viễn thám

	Chương VI
	Giải đoán ảnh viễn thám
	12
	

	Bài 2
	Giải đoán địa mạo trên ảnh máy bay
Bài tập này sinh viên tập giải đoán ảnh trên kính lập thể và làm ngay tại lớp
	4
	4.2.3

	Bài 3
	Tập vẽ lineament và đứt gãy kiến tạo dự đoán trên ảnh máy bay và ảnh vệ tinh

Bài tập này sinh viên được giao tài liệu và tự làm ở nhà
	4
	4.2.1
4.2.4

	Bài 4
	Giải đoán địa chất trên ảnh vệ tinh

Sinh viên được giảng và hướng dẫn tại lớp 1 tiết, sau đó sinh viên nhận tài liệu và làm tại nhà 3 tiết
	4
	4.2.4.
4.2.5

	
	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết bằng cách giảng tại lớp, có thể kèm theo trình chiếu hoặc giới thiệu các loại ảnh viễn thám cho sinh viên xem để minh họa.

  - Giới thiệu kết quả giải đoán ảnh phục vụ nghiên cứu địa chất, địa mạo, địa chất thủy văn và địa chất công trình tại một số vùng cụ thể của Việt Nam hoặc nước ngoài, chỉ rõ cho sinh viên thấy tác dụng của việc áp dụng viễn thám so với việc không dùng viễn thám. 
 - Kết hợp làm bài tập tại nhà và tại lớp để tập nhận biết các dấu hiệu giải đoán ảnh, nhận biết các vấn đề và nội dung địa chất, địa mạo đã giảng trong lý thuyết.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết

Vắng mặt > 20% tổng số tiết sẽ bị cấm thi
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập được giao:

Làm 2 bài tập cá nhân tại nhà
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo thuyết minh kết quả giải đoán ảnh lập thể theo nhóm - 2 tiết.

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực tập tại lớp
	- Thực hành tập giải đoán ảnh lập thể bằng kính lập thể gương tại lớp  - 2 tiết.

- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm – thời gian 30 phút
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 75 phút theo kiểu tự luận
- Tham dự đủ > 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2.  Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

Giáo trình: 

1. Hạ Văn Hải, 2001, Phương pháp viễn thám, Trường Đại học Mỏ - Địa chất


Tài liệu tham khảo:

2. Ravi P. Gupta, 1991, Remote sensing Geology, R.P Springer –Verlag Berlin Heidelberg. 

3. S. A. Drury , Image Interpretation in Geology
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương I: 

Mở đầu
	5
	0
	0
	+Ôn tập nội dung chương I đã học ở học phần I từ trang 1 – trang 5.


	1
	Chương II: 

Cơ sở vật lý của viễn thám
	5
	0
	0
	+Ôn tập nội dung chương II đã học ở học phần I từ trang 6 – trang 20


	2-3
	Chương III: 
Phương pháp chụp ảnh từ máy bay
	5
	2
	0
	+Ôn tập nội dung chương III đã học ở học phần I trang 31 - 32

	4-6
	Chương IV: 
Các thiết bị thu nhận thông tin trong viễn thám
	15
	0
	0
	+Ôn tập nội dung chương IV đã học ở học phần I từ trang 56 – trang 86
Tìm tài liệu tham khảo trên Internet về các vệ tinh viễn thám và các loại ảnh viễn thám, đặc biệt chú ý : Landsat, SPOT, ASTER, Quickbird, GeoEye



	7-9
	Chương V:

 Những đặc điểm  của ảnh và tư  liệu viễn thám

	20
	0
	0
	+Ôn tập nội dung chương V đã học ở học phần I từ trang 21 – trang 47

	10-12
	Chương VI:

 Khái niệm về ảnh Rađa
	10
	0
	0
	+Ôn tập nội dung chươngVI đã học ở học phần I, từ trang 48 – trang 55

	13-16
	 Chương VII: 

Giải đoán ảnh viễn thám
	15
	4
	4
	+Ôn tập nội dung chương VII đã học ở học phần I từ trang 114 – trang 165
Sinh viên cần chuẩn bị mỗi người 2 mảnh giấy can khổ 30 x 40 cm, 1 bút chì đen 2B, tẩy, thước kẻ, bút dạ đỏ để làm bài tập giải đoán ảnh viễn thám
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